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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CỤM ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH  

CÓ ĐÁP ÁN 

1. It is generally accepted that in today's society women have access ________ education and can 

promote themselves much more easily than years ago. 

a. to  b. up  c. on  d. for 

2. It took women a long time to struggle ________ the right to vote. 

a. for  b. with  c. against  d. upon 

3. I think women are suited ________ many important things, besides childbearing and homemaking. 

a. of  b. on   c. for  d. about 

4. Women are increasingly involved ________ the public life. 

a. of  b. in  c. with  d. from 

5. If you have an old blanket, ________ it along so that we have something to sit on at the beach. 

a. bring  b. go  c. put  d. keep 

6. Although the team was both mentally and physically exhausted, they ________ on walking.  

a. stopped  b. kept  c. took  d. put 

7. Before the plane ________ off, the flight attendant told everyone to fasten their seat belts and put their 

chairs in an upright position. 

a. woke  b. brought  c. kept  d. took 

8. Don't forget to ________ your gloves on. It is cold outside. 

a. let  b. make  c. put   d. fix 

9. If you don't pay your rent, your landlord is going to kick you out!  

a. lend you some money  b. play football with you 

c. give you a kick    d. force you to leave 

10. Yesterday I ran into Sam at the grocery store. I had not seen him for years. 
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a. met  b. visited  c. said goodbye to   d. made friends with 

11. Let's go over that report again before we submit it. 

a. dictate  b. print  c. read carefully  d. type 

12. I will not stand for your bad attitude any longer. 

a. like  b. tolerate  c. mean  d. care 

13. Everything is _______ you. I cannot make _______ my mind yet. 

a. out off / on  b. up to / up  c. away from / for    d. on for / off 

14. There is no food left. Someone must have eaten it _______. 

a. out  b. up  c. off  d. along 

15. The explorers made a fire to _______ off wild animals. 

a. get  b. keep  c. take  d. go 

16. If something urgent has _______ up, phone me immediately and I will help you. 

a. picked  b. come  c. kept  d. brought 

17. The passengers had to wait because the plane ______ off one hour late. 

a. took  b. turned  c. cut  d. made 

18. Be careful! The tree is going to fall. 

a. Look out  b. Look up  c. Look on   d. Look after 

19. The organization was established in 950 in the USA. 

a. come around  b. set up  c. made out  d. put on 

20. Within their home country, National Red Cross and Red Crescent societies assume the duties and 

responsibilities of a national relief society. 

a. take on  b. get off  c. go about  d. put in 

21. The bomb exploded in the garage; fortunately no one hurt. 

a. put on b. went off  c. got out  d. kept up 
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22. They had to delay their trip because of the bad weather. 

a. get through  b. put off  c. keep up with  d. go over 

23. It took me a very long time to recover from the shock of her death. 

a. turn off  b. take on  c. get over  d. keep up with 

24. He did not particularly want to play any competitive sport. 

a. use up  b. do with  c. take up  d. go on 

25. I am tired because I went to bed late last night. 

a. stayed up  b. kept off  c. put out  d. brought up 

26. She got _______ her car to pick _______ some wild flowers. 

a. from / on  b. in / at  c. off / up  d. out / for 

27. The customer had tried ____ some blouses but none of them suited her. 

a. at  b. with  c. in  d. on 

28. If I get this report finished I will knock _______ early and go to the pub for some drink. 

a. up  b. over  c. on   d. off 

29. Boy! _______ away all your toys and. go to bed right now. 

a. Come  b. Lie   c. Put  d. Sit 

30. I have been trying to ring him up all day and I could not ______ through. 

a. get  b. take  c. look  d. hang 

31. The water supply of the building was ______ off because the pipes burst. 

a. handed  b. held  c. cut  d. paid 

32. How are you _______ on with your work? - It is OK. 

a. calling  b. getting  c. laying  d. looking 

33. Did your son pass the university entrance examination? 

a. make up  b. get along  c. go up  d. get through 
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34. What may happen if John will not arrive in time? 

a. go along  b. count on  c. keep away  d. turn up 

35. Johnny sometimes visits his grandparents in the countryside. 

a. calls on  b. keeps off  c. takes in  d. goes up 

36. They decided to postpone their journey till the end of the month because of the epidemic. 

a. take up  b. turn round  c. put off  d. do with 

37. The stranger came ___ me and asked, "Is there a post office near here?" 

a. on to  b. away from  c. out of  d. up to 

38. Frankly speaking, your daughter does not take _______ you at all. 

a. after  b. along  c. up  d. over 

39. She is not really friendly. She does not get on well ____ her classmates. 

a. from  b. with  c. for  d. to 

40. I would be grateful if you kept the news _______ yourself. Do not tell anyone about it. 

a. from  b. to  c. for  d. at 

41. I do not use those things any more. You can _______ them away. 

a. get  b. fall  c. throw  d. make 

42. They were late for work because their car _______ down. 

a. got  b. put  c. cut  d. broke 

43. The authority _______ down that building to build a supermarket. 

a. knocked  b. came  c. went  d. fell 

44. My husband spends far more time helping our three kids ________ homework and studying for tests 

than I do. 

a. on  b. to  c. with  d. in 



  

 

 

 

      

 

Trang | 5 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

45. My husband and I take turns cleaning ________ the kitchen depending ________ who gets home 

from work earlier.  

a. away / to  b. from / in  c. up / on  d. with / for 

46. The efforts for the advancement of women have resulted ________ several respectively achievement 

in women's life and work. 

a. at  b. with  c. for  d. in 

47. The women's movement has affirmed women's rights to non-discrimination ________ education, 

employment and economic and social activities. 

a. in  b. of  c. from  d. about 

48. The small white flowers are my favorite. They give off a wonderful honey smell that scents the entire 

garden. 

a. release   b. stop  c. end  d. melt 

49. I couldn't make out what he had talked about because I was not used to his accent. 

a. stand  b. understand  c. write  d. interrupt 

50. I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying. 

a. talk  b. quit  c. continue  d. stop 

51. The firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it. 

a. blowing  b. watering  c. preventing  d. watching 

52. I cannot believe Peter and Mary ________ up last week. They have been married for almost fifteen 

years. I hope they get back together.  

a. went  b. gave  c. looked  d. broke 

53. It took us over twelve hours to hike over the mountain. By the time we got back to our campsite, I 

was completely ________ out. 

a. worn  b. went  c. put  d. knocked 

54. If you don't have the telephone number now, you can ________ me up later and give it to me then. 
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a. call  b. stop  c. give  d. hold 

55. What does "www" ________ for? Is it short for “world wide web?” 

a. sit  b. stand  c. lie  d. point 

ĐÁP ÁN 

1. a   2. a   3. c   4. b   5. a    6. b   7. d   8. c   9. d   10. c 

11. c   12. b   13. b   14. b   15. b    16. b   17. a   18. a   19. b   20. a 

21. b   22. b   23. c   24. c   25. a    26. c   27. d   28. d   29. c   30. a 

31. c   32. b   33. d   34. d   35. a    36. c   37. d   38. a   39. b   40. b 

41. c   42. d   43. a   44. c   45. c    46. d   47. a    48. a   49. b   50. c 

51. d   52. d   53. a   54. a   55. b 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

